
STT Mã sinh viên Họ lót Tên Mã lớp 1 2 3 4 5

1 DH81900673 Trần Quang Bão D19_XD01 21 8 30/5 80 6
2 DH81900671 Nguyễn Thanh Bình D19_XD01 24 8 30/5 80 6
3 DH81804360 Đỗ Quốc Chiến D18_XD02 27 8 30/5 80 6
4 DH81803388 Phan Hoàng Chiến D18_XD02 30 8 30/5 80 6
5 DH81902976 Lưu Đức Chung D19_XD01 33 8 30/5 80 6

6 DH81806460 Hồ Tiến Cường D18_XD02 21 9 30/5 90 6
7 DH81900363 Võ Quang Dũng D19_XD01 24 9 30/5 90 6
8 DH81703239 Lê Vũ Duy D17_XD01 27 9 30/5 90 6
9 DH81901601 Nguyễn Ngọc Duy D19_XD01 30 9 30/5 90 6

10 DH81903359 Phan Khánh Duy D19_XD01 33 9 30/5 90 6

11 DH81900441 Nguyễn Trương Đạo D19_XD01 21 10 30/5 100 6
12 DH81900672 Trần Hải Đăng D19_XD01 24 10 30/5 100 6
13 DH81800590 Trần Công Điền D18_XD02 27 10 30/5 100 6
14 DH81903540 Lê Công Hậu D19_XD01 30 10 30/5 100 6
15 DH81903557 Nguyễn Chí Hiển D19_XD01 33 10 30/5 100 6

16 DH81703428 Ngô Phước Hòa D17_XD04 21 11 30/5 110 6
17 DH81801447 Bùi Minh Hoàng D18_XD01 24 11 30/5 110 6
18 DH81903636 Bùi Tuấn Hùng D19_XD01 27 11 30/5 110 6
19 DH81900406 Nguyễn Minh Kha D19_XD01 30 11 30/5 110 6
20 DH81802536 Phạm Đặng Hoàng Kha D18_XD01 33 11 30/5 110 6

21 DH81900233 Đặng Lê Duy Khang D19_XD01 21 8 50/10 80 6
22 DH81703569 Lương Trần Đăng Khoa D17_XD03 24 8 50/10 80 6
23 DH81603282 Trần Nhật Linh D16_XD03 27 8 50/10 80 6
24 DH81902725 Trần Hoàng Long D19_XD02 30 8 50/10 80 6
25 DH81700142 Nguyễn Tấn Lộc D17_XD04 33 8 50/10 80 6

26 DH81700141 Võ Hữu Lộc D17_XD04 21 9 50/10 90 6
27 DH81805053 Nguyễn Đắc Lương D18_XD01 24 9 50/10 90 6
28 DH81701529 Bùi Văn Minh D17_XD04 27 9 50/10 90 6
29 DH81803847 Nguyễn Võ Phước Nam D18_XD02 30 9 50/10 90 6
30 DH81805187 Võ Tiến Nghĩa D18_XD02 33 9 50/10 90 6

31 DH81904205 Võ Hoàng Nhựt D19_XD01 21 10 50/10 100 6
32 DH81901606 Phạm Nguyễn En Ny D19_XD01 24 10 50/10 100 6
33 DH81806395 Hoàng Tấn Phát D18_XD01 27 10 50/10 100 6
34 DH81805314 Lê Trường Phát D18_XD02 30 10 50/10 100 6
35 DH81801898 Lâm Khả Phi D18_XD01 33 10 50/10 100 6

36 DH81805339 Nguyễn Thanh Phong D18_XD02 21 11 50/10 110 6
37 DH81803023 Trần Đình Phước D18_XD02 24 11 50/10 110 6
38 DH81901703 Huỳnh Trần Thiện Quang D19_XD02 27 11 50/10 110 6
39 DH81904305 Nguyễn Minh Quang D19_XD01 30 11 50/10 110 6
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40 DH81905501 Nguyễn Mạnh Quỳnh D19_XD02 33 11 50/10 110 6

41 DH81900541 Nguyễn Tấn Tài D19_XD01 21 8 30/5 80 7
42 DH81901170 Bùi Thanh Tân D19_XD01 24 8 30/5 80 7
43 DH81901682 Trần Nguyễn Quốc Thái D19_XD01 27 8 30/5 80 7
44 DH81805552 Vũ Duy Thanh D18_XD01 30 8 30/5 80 7
45 DH81805562 Phạm Ngọc Thành D18_XD02 33 8 30/5 80 7

46 DH81704155 Trần Huy Thành D17_XD03 21 9 30/5 90 7
47 DH81801728 Trần Văn Thạnh D18_XD02 24 9 30/5 90 7
48 DH81701481 Phan Văn Thảo D17_XD01 27 9 30/5 90 7
49 DH81705027 Bùi Thanh Thắng D17_XD04 30 9 30/5 90 7
50 DH81901449 Lê Quốc Thắng D19_XD01 33 9 30/5 90 7

51 DH81803202 Nguyễn Thành Thắng D18_XD02 21 10 30/5 100 7
52 DH81802645 Lâm Gia Thịnh D18_XD01 24 10 30/5 100 7
53 DH81805627 Phạm Văn Thịnh D18_XD02 27 10 30/5 100 7
54 DH81901073 Hồ Thị Anh Thư D19_XD01 30 10 30/5 100 7
55 DH81900668 Nguyễn Duy Tiến D19_XD01 33 10 30/5 100 7

56 DH81704279 Nguyễn Nhật Tiến D17_XD03 21 11 30/5 110 7
57 DH81904661 Phạm Trung Tín D19_XD01 24 11 30/5 110 7
58 DH81903103 Nguyễn Đình Toàn D19_XD01 27 11 30/5 110 7
59 DH81805851 Huỳnh Trường Trí D18_XD01 30 11 30/5 110 7
60 DH81904740 Nguyễn Đăng Triều D19_XD01 33 11 30/5 110 7

61 DH81803200 Lê Đan Trình D18_XD02 21 8 50/10 80 7
62 DH81802472 Phạm Nguyễn Hoàng Trọng D18_XD01 24 8 50/10 80 7
63 DH81904776 Quách Trung Trực D19_XD01 27 8 50/10 80 7
64 DH81701068 Nguyễn Văn Trường D17_XD02 30 8 50/10 80 7
65 DH81806459 Trương Đắc Trường D18_XD02 33 8 50/10 80 7

66 DH81803790 Trần Doãn Tú D18_XD02 21 9 50/10 90 7
67 DH81904857 Danh Văn D19_XD01 24 9 50/10 90 7
68 DH81803600 Hà Trí Văn D18_XD02 27 9 50/10 90 7
69 DH81601029 Hồ Thanh Vinh D16_XD03 30 9 50/10 90 7
70 DH81803881 Nguyễn Hồng Vỹ D18_XD02 33 9 50/10 90 7

71 DH81905024 Nguyễn Thị Kim Yến D19_XD01 21 10 50/10 100 7

Thân mời các bạn sinh viên xem email do GVHD gửi để biết các thông tin về: lịch 
hướng dẫn, tài liệu tham khảo, yêu cầu của đồ án.
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